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Tên GV :Nguyễn Thị Thúy Vân 

 

Hoạt 

động 

Tuần 1 

(05/11-09/11) 

Tuần 2 

(12/11-16/11) 

Tuần 3 

 (19/11-23/11) 

Tuần 4 

(26/11-30/11) 

Lưu ý 

Đón trẻ - 

Trò 

chuyện 

 

 

 

* Cô đón trẻ và trao đổi nhanh với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

- Cô chú ý nhắc trẻ chào hỏi lễ phép, nhắc phụ huynh cho  trẻ mặc quần áo phù hợp với thời 

tiết. 

- Cô chú ý đến sức khỏe trẻ, nếu trẻ có biểu hiện mệt mỏi... trao đổi ngay với phụ huynhđể có 

biện pháp chăm sóc phù hợp. 

- Cô khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh của nghề bộ đội, nghề bác sĩ, tranh ảnh về nghề vệ 

sinh môi trường, tranh ảnh, đồ chơi, nguyên vật liệu để làm dụng cụ lao động về một số nghề.... 

để cắt dán, làm bộ sưu tập một số nghề. 

-  Cho trẻ nghe các bài hát về chủ điểm: Cháu yêu cô thợ dệt, Cháu yêu cô chú công nhân, Lớn 

lên cháu lái máy cày… 

-Trò chuyện, xem tranh ảnh, video về một số nghề gần gũi trong xã hội: nghề gốm, bác sĩ, nghề 

nông, nghề làm tóc, nghề bộđội và một số nghề khác. 

- Khuyến khích trẻ sưu tầm các tranh ảnh,  sản phẩm của nghề gốm và dụng cụ lao động của 

một số nghề. Cắt dán, làm bộ sưu tập một số nghề.  

- Trẻ chơi trò chơi dân gian: Kéo cưa lừa xẻ, cắp cua,…. 

-Khuyến khích và gợi ý trẻ đặt tên mới cho đồ vật, câu chuyện, lời mới cho bài hát trong chủ 

điểm 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về công việc của cô giáo, trò chuyện giúp trẻ nhận ra và không 

chơi với một số đồ vật gây nguy hiểm (kéo, dao, đồ chơi vỡ, vật sắc nhọn...) 

- Nghe các bài hát về cô giáo, cô chú công nhân, nông dân.... 

Vẽ chân dung cô giáo, sưu tầm nguyên liệu làm bưu thiếp tặng cô nhân ngày 20/11… 

- Trò chuyện, xem tranh ảnh về các hoạt động của các cô công nhân vệ sinh môi trường, giúp 

trẻ hiểu và khụng chơi ở những nơi mất vệ sinh, nguy hiểm.  

- Nghe một số bài hát về chủ đề:  

- Đọc một số bài thơ về chủ đề: Cái bát xinh xinh, Bé làm bao nhiêu nghề, Chú giải phóng 

quân…  

- Nghe các bài hát về chủ đề. 
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Thể dục 

sỏng 

 

* Khởi động: Làm VĐ nhẹ nhàng theo nhạc bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân”. 

*Trọng động:   

- Hô hấp: Gà gáy.      

- Tay: tay đưa phía trước rồisang ngang ( 2l x 8n) 

- Bụng: đứng cúi gập người về trước, tay chạm ngón chân (2l x 8n). 

- Chân: 2 tay chống hông, chân thay nhau đưa ra trước rồi giơ cao. (2l x 8n) 

- Bật: bật chụm tách chân (2lx8n). 

* Hồi tĩnh:  Làm động tác điều hòa hơi thở, thả lỏng cơ bắp. Cảm nhận thời tiết buổi sỏng. 

 

 

 

Hoạt 

động học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 
LQVT 

Tách 8 đối tượng 

thành 2 phần bằng 

các cách khác nhau. 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

chữ số 9, SL và STT 

trong phạm vi 9  

 

LQVT 

 Tách 9 đối tượng 

thành 2 phần bằng 

các cách khác nhau. 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

chữ số 0, ý nghĩa của 

số 0. 
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T3 GDAN 

- Dạy hát: Cháu yêu 

cô thợ dệt – Thu 

Hiền. 

- NH: Ước mơ xanh. 

- TC: Sản phẩm 

nghề nào? 

PTVĐ 

- Đi trên ghế thể 

dục, đầu đội túi cát. 

-TC: Có bao nhiêu 

đồ vật. 

GDAN 

- Dạy hát: Bàn tay cô 

giáo  

- NH: Cô giáo em.  

(Trần Kiết Tường).  

- TC: Vỗ tay theo tiết 

tấu giống cô.  

PTVĐ 

- VĐCB: Chuyền bắt 

bóng qua  đầu, qua 

chân. 

-TCVĐ: Đội nào 

nhanh nhất 

 

 

24, 36 

T4 LQCC: 

Trò chơi chữ cái e,ê 

LQCC: 

    Tập tô chữ e,ê 

LQCC: 

Làm quen chữ u, ư.  

LQCC: 

Trò chơi với chữ u, ư 

 

T5 KPXH 

Nghề truyền thống 

gốm sứ Bát Tràng 

  

KPXH 

Tìm hiểu về chú bộ 

đội. 

  

KPXH 

Công việc của cô 

giáo 

 

  

KPXH 

Cô công nhân vệ 

sinh môi trường. 

 

 

 

T6 LQVH 

Thơ: Cái bát xinh 

HĐTH 

 Cắt dán hình ảnh 

LQVH 

 Thơ:  

HĐTH 

 Vẽ theo ý thích. 

 

39,40,41, 



xinh. 

 

các nghề trong họa 

báo.(Vở tạo hình 

trang 9) 

 

Cô giáo của em.  

( Chu Huy); 

 42,43,44 

 

 

HĐNT 

 

 

*HĐ có chủ đích:QS: 

Tranh về Quy trình sản 

xuất nghề gốm; Hoạt 

động phòng máy; Trò 

chuyện Cô thợ dệt; TC về 

chú thợ mộc ; Qs Đồ 

dùng của bác sĩ, y tá. QS 

Chú công nhân  sơn  

nhà... HĐTT: Giao lưu 

với lớp A5 chơi cắp cua 

bỏ giỏ, cướp cờ. 

*TCVĐ:Chuyển gạch,TC 

Tớn hiệu, TC Nhanh - 

chậm - dừng, Dệt vải; 

Người đưa thư; Người 

chăn nuôi giỏi... 

* Chơi tự chọnvới lá, 

hoa khô, rơm, vòng.. 

- Chơi tự do với đồ chơi 

ngoài trời. 

 

*HĐ có chủ đích: 

Giao lưu với lớp 

A2; Đi trên ván kê 

dốc; Làm quen các 

bài đồng dao về 

nghề nông; QS 

Tranh, ảnh công 

việc của bác nông 

dân; Sản phẩm của 

nghề nông. 

* TCVĐ:Thi xem 

đội nào nhanh; 

Cướp cờ, cắp cua bỏ 

giỏ ; TC Nhanh - 

chậm. - dừng, Ai 

nhanh hơn; Người 

chăn nuôi giỏi; Làm 

thí nghiệm vật 

chìm- nổi..... 

* Chơi tự chọn với 

vòng, bóng, phấn, lá 

khô, rơm…. 

 

*HĐ có chủ 

đích:Thơ: Bó hoa 

tặng cô 

 

Ôn một số bài hát đã 

học; QS: Công việc 

của cô giáo lớp; Vẽ 

phấn: Cô giáo của em 

D1.... 

* TCVĐ:Tìm bạn 

thân, Mèo đuổi chuột, 

nhảy lò cò, Chuyền 

bóng... 

* Chơi tự chọn với 

lá khô, rơm, bèo, 

vòng, bóng, phấn. 

- Chơi tự do với các 

đồ chơi ngoài trời. 

 

*HĐ có chủ đích: 

- TC về chú thợ mộc, 

quan sát công việc 

của cô làm vườn 

trong trường. QS 

dụng cụ lao động của 

cô công nhân VSMT 

- HĐTT:  Tổ chức 

thi kéo co với lớp 

A2. 

* TCVĐ:  Tín hiệu, 

TCDG Dệt vải, TC 

Nhanh - chậm. - 

dừng, Chuyển 

gạch.… 

- Chơi với các loại 

lá. 

* Chơi tự chọn với 

vòng, phấn, bóng; 

Chơi vẽ phấn, lá 

khô, hoa khô, cỏ...  

Chơi tự chọn với lá 

cây, cát, sỏi… 

Chơi đá bóng. 
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Hoạt 

động chơi 

góc 

 

* Trọng tâm: Góc phân vai: Bán hàng: sản phẩm của nghề gốm, một số món ăn quen thuộc, một số thực 

phẩm, tranh ảnh một số nghề... (T1); Góc nghệ thuật : Cho trẻ làm tranh ảnh về một số nghề, nặn 1 số sản 

phẩm của nghề gốm…(T2),Góc xây dựng: Xây dựng doanh trại bộ đội(3),Làm sách về cô CNVSMT (T4). 

- Góc phân vai:  



+ Chuẩn bị: Bán hàng: Đồ dùng, sản phẩm của nghề gốm, tranh ảnh một số nghề, túi nilon, để trẻ xếp rau;  
- Nấu ăn: Xếp qui trình cách làm món ăn, nhặt rau, gói nem…. 

+ Cửa hàng ăn uống, 

+ Bán hàng: Siêu thị mini. 

+ Góc bác sĩ: sổ khám bệnh, que chỉ, dụng cụ che mắt, Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân, nhắc nhở bệnh 

nhân phòng bệnh lây nhiễm ( cúm, sốt dịch). 

- Góc xây dựng:  

+ Chuẩn bị: gạch, xốp, lắp ghép, hoa, cây cảnh , đồ chơi tự tạo… 

+ Xây dựng Chung cư văn minh, xây dựng doanh trại bộ đội, xây dựng Bệnh viện đa khoa, khu phố sạch 

đẹp, xây dựng tổ dân phố 19- Gia Thượng. 

- Góc trò chơi dân gian và vận động:  

Thí nghiệm vật nào chìm( nổi) trong nước, chơi trò chơi ô ăn quan, chơi cắp cua bỏ giỏ, bật chụm tách 

chân vào các vòng, bò chui qua cổng. … 

- Góc học tập:  

+ Chuẩn bị: lô tô SP một số nghề., giấy vẽ, bút màu, kéo, hồ dán..... 

- Đồ chữ số, chữ cái, Tô màu đồ dùng, dụng cụ, trang phục của chú bộ đội, có số lượng là 9, 10. 

Chơi ghép chữ thành từ có nội dung về chủ điểm, ghép nét….Sắp xếp chữ số từ 1-10, từ 10-1..Tìm chữ cái 

trong từ, sờ và đoán tên chữ cái, nối các kiểu chữ…Làm bài tập luyện tách gộp các nhóm đối tượng trong 

phạm vi 10. 

- Góc nghệ thuật:  

+ Chuẩn bị: Giấy vẽ, đất nặn, bút sáp màu, bảng, ... 

+ Nặn sản phẩm của nghề gốm sứ , vẽ, cắt, nặn, xé dán hình ảnh chú bộ đội, làm bưu thiếp tặng cô nhân 

ngày 20/11.... 

 

HĐ ăn, 

ngủ, VS 

 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng 

cách, súc miệng bằng nước muối sau khi ăn. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết các thực phẩm có lợi cho sức khỏe.  

- Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh bị hóc sặc. Trò chuyện với trẻ về cách phòng tránh bị 

bắt cóc. 

- Nghe kể chuyện: Ba anh em, Thần Sắt...... 
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HĐ chiều 

*PTVĐ 

Ném xa bằng hai tay. 

Chạy nhanh 18m.  

* HĐTH 

Nặn theo ý thích (ý 

thích) 

* Dạy trẻ so sánh SL 

3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 8. 

* Làm bài trang 5 - Vở 

Bé LQVT. 

*Rèn KN cắt theo 

đường thẳng. 

* Biểu diễn VN, Nêu 

gương bé ngoan 

*HĐ lao động: Vệ 

sinh sân trường. 

* GDAN: 

-VĐTN: Cháu thương 

chú bộ đội 

- Nghe hát: Nhạc rừng 

- TC: Tai ai tinh 

*LQVH 

Thơ: Chú bộ đội hành 

quân trong mưa. 

* Làm lô tô SP một số 

nghề. 

* Làm quen truyện: Ba 

anh em (Tuyển tập thơ 

truyện 5-6 tuổi) 

- Dạy vận động MH: 

Chú bộ đội. 

* Dạy trẻ KNS: Lắng 

nghe  

* Làm bài trang 6 - Vở Bé 

LQVT. 

*Biểu diễn VN, Nêu 

gương bé ngoan. 

* HĐ lao động: Vệ 

sinh lớp học (Lau giá, 

tủ đồ chơi, sắp xếp đồ 

chơi ngăn nắp…) 

*PTVĐ 

- Bật sâu 25cm – 30 

cm. 

TC: Kéo co. 

*HĐTH 

Vẽ theo ý thích tặng cô.( 

Vở tạo hình trang7) 

*Làm quen bài thơ: 

Cô giáo của em. 

* Dạy trẻ so sánh SL 

3 nhóm đối tượng 

trong phạm vi 9. 

* Làm bài trang 7 - Vở 

Bé LQVT. 

*Biểu diễn VN, Nêu 

gương bé ngoan. 

*HĐ lao động:  

Cho trẻ nhặt lá, cỏ ở 

bồn cây xung quanh 

sân trường. 

*GDAN: 

- DH: Bé yêu cô công 

nhân vệ sinh môi 

trường ( St) 

- NH: Hành khúc của 

CNVSM( St) 

- TC: Do, mi, sol, la  ( 

Trong TCAN trẻ từ 2-

6 tuổi) 

*LQVH 

Thơ: Tiếng chổi tre- 

Tố Hữu. 

* Làm bài Đan nóng 

mốt trang 25 vở tạo 

hình 

* Dạy trẻ hát: Lớn lên 

cháu lái máy cày. 

*Tập kể chuyện theo 

tranh  

* Rèn trẻ chủ động 

làm một số công việc 

hàng ngày . 

* Biểu diễn VN, Nêu 

gương bé ngoan. 

* HĐLĐ: Nhặt lá cây 

ngoài sân trường. 

 

 

 

Chủ đề - 

SK- các 

nội dung 

có liên 

quan 

 

Người thợ gốm và 

làng nghề Bát Tràng 

 

Cháu yêu chú 

bộ đội 

 

 

Ngày hội của 

cô giáo 

 

Cô công nhân vệ sinh 

môi trường 

 

 

 


